
TT NGÀNH LỚP TÊN GVCN ĐƠN VỊ

1 Tin học ứng dụng 17T4-THU1 Đặng Thị Nhật Minh Khoa LLCT

2
Công nghệ kỹ thuật phần cứng 

máy tính
17T4-CMT1 Bùi Thành Dũng  Khoa LLCT

3 Lập trình máy tính  17T4-LTM1 Trần Văn Lượng Khoa LLCT

4 Quản trị mạng máy tính 17T4-QTM1 Nguyễn Phú Tân Khoa LLCT

5 Thiết kế Trang web 17T4-TKW1 Đinh Thị Huyên Khoa KHCB

1 Tiếng Anh 17T4-NNA1 Lê Nguyễn Mỹ Trâm Khoa KHCB

1 Kế toán doanh nghiệp 17T4-KTD1 Lê Thị Thu Thảo Khoa Kinh Tế

2
Quản trị doanh nghiệp vừa và 

nhỏ
17T4-QTD1 Đào Anh Tuấn Khoa Kinh Tế

1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17T4-CCK1 Nguyễn Ngọc Quỳnh Khoa CN Cơ khí

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHÓA 17TC HỆ 3 NĂM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN (TIẾNG ANH)

KHOA KINH TẾ

KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
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2 Cắt gọt kim loại 17T4-CKL1 Võ Minh Quang Khoa CN Cơ khí

1 Công nghệ ô tô 17T4-CNÔ1 Triệu Phú Nguyên Khoa CN Động lực

2 Công nghệ ô tô 17T4-CNÔ2 Nguyễn Anh Tuấn Khoa CN Động lực

3 Công nghệ ô tô 17T4-CNÔ3 Đặng Thái Sơn Khoa CN Động lực

4 Công nghệ ô tô 17T4-CNÔ4 Phan Anh Tuấn Kiệt Khoa CN Động lực

1 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 17T4-CNL1 Trần Đình Khoa Khoa CN Nhiệt lạnh

2 Lắp đặt thiết bị lạnh 17T4-LĐL1 Đặng Thế Huân Khoa CN Nhiệt lạnh

1
Công nghệ kỹ thuật điện, điện 

tử
17T4-ĐĐT1 Ngô Hoàng Anh Khoa CN Đ-ĐT

2 Điện tử công nghiệp 17T4-ĐTC1 Tăng Cẩm Huê Khoa CN Đ-ĐT

3 Điện công nghiệp 17T4-ĐCN1 Cao Thị Nga Khoa KHCB

KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC
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1 Công nghệ may và thời trang 17T4-CNM1 Nguyễn Thị Dinh Khoa LLCT

TỔNG CỘNG CÁC NGÀNH 20
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